
3

10 10 10 10 60

1 B12DCCN151 Nguyễn Thị An D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,5

2 B12DCCN305 Nguyễn Thị Ngọc Anh D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,3

3 B12DCCN472 Nguyễn Văn Cảnh D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 9,0 6,0 7,1

4 B12DCCN214 Trần Xuân Đức D12ATTTM 9,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0

5 B12DCCN323 Trần Ngọc Hùng D12ATTTM 8,0 7,0 8,0 7,0 3,0 4,8

6 B12DCCN206 Nguyễn Văn Hưng D12ATTTM 8,0 6,0 6,0 5,0 8,0 7,3

7 B12DCCN170 Nguyễn Việt Hưng D12ATTTM 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,2

8 B12DCCN119 Nguyễn Long Huy D12ATTTM 7,0 8,0 8,0 9,0 0,0 3,2 Vắng có phép

9 B12DCCN228 Nguyễn Hữu Linh D12ATTTM 8,0 7,0 7,0 8,0 5,0 6,0

10 B12DCCN328 Nguyễn Thị Khánh Linh D12ATTTM 9,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,4

11 B12DCCN180 Trần Thanh Long D12ATTTM 6,0 4,0 8,0 8,0 7,0 6,8

12 B12DCCN181 Lê Đức Mạnh D12ATTTM 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

13 B12DCCN182 Vũ Văn Mạnh D12ATTTM 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,9

14 B12DCCN031 Chu Hoàng Nam D12ATTTM 5,0 8,0 9,0 7,0 5,0 5,9

15 B12DCCN074 Nguyễn Văn Nam D12ATTTM 7,0 8,0 9,0 7,0 7,0 7,3

16 B12DCCN127 Nguyễn Văn Nam D12ATTTM 8,0 8,0 7,0 7,0 4,0 5,4

17 B12DCCN191 Lưu Quốc Thắng D12ATTTM 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,9

18 B12DCCN344 Bùi Văn Thành D12ATTTM 8,0 7,0 7,0 8,0 6,0 6,6

19 B12DCCN248 Trần Phú Thành D12ATTTM 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1

20 B12DCCN042 Trịnh Quang Thành D12ATTTM 8,0 7,0 9,0 7,0 4,0 5,5

21 B12DCCN348 Phan Đình Thọ D12ATTTM 7,0 5,0 8,0 8,0 5,0 5,8
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22 B12DCCN514 Nguyễn Thị Thơm D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 9,0 5,0 6,5

23 B12DCCN250 Nguyễn Hoàng Tiến D12ATTTM 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,1

24 B12DCCN198 Lê Huy Toàn D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,7

25 B12DCCN259 Đào Thanh Tùng D12ATTTM 8,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,2

26 B12DCCN094 Nguyễn Khoa Văn D12ATTTM 5,0 4,0 7,0 5,0 7,0 6,3

27 B112104059 Cấn Anh Chiêu D11ATTTM 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

28 B112104040 Nguyễn Văn Tâm D11ATTTM 7,0 6,0 7,0 6,0 5,0 5,6

29 B112104280 Trịnh Quốc Thanh D11ATTTM 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

30 B112104093 Lê Tiến Thành D11ATTTM 5,0 5,0 8,0 7,0 3,0 4,3

31 B112104236 Nguyễn Văn Tích D11ATTTM 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

32 B112104293 Nguyễn Văn Xuân D11ATTTM 7,0 6,0 7,0 6,0 3,0 4,4

- Số SV theo DS: 32 SV 27 SV

- Số SV thi đạt: 25 SV 0 SV

- Số SV thi không đạt: 4 SV 1 SV

- Số SV thi lại: 3 SV

- Số SV dự thi:

- Số SV vắng thi:

SỐ 1 SỐ 2

Ghi chú:

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV vắng thi có phép:

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Hoa Cương Nguyễn Xuân Trường

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016
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